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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 77/2020/HS-PT 

Ngày: 07 - 8 - 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Việt và ông Trần Đức Long  

-  Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Xuân Thủy  – Thư ký Tòa  án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:Bà 

Nguyễn Thị Thu Hiền  - Kiểm sát viên.                     

Ngày  07  tháng  8  năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở 

phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 47/2020/HS-PT ngày 

09 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng H do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 09/2020/HSST ngày 28 tháng 4 năm 2020 của 

Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Bị cáo kháng cáo: 
  Nguyễn Hoàng H, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1985 tại tỉnh Quảng Bình. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố 5, phường Đ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Đình P (chết) và bà Hoàng 

Thị T (chết); Vợ: Hoàng Thị L, sinh năm 1986 (đã ly hôn); Có 01 con sinh năm 

2008; Tiền án: 02 tiền án; Tiền sự: 01 tiền sự; Nhân thân: Học hết lớp 12/12. Ngày 

18/3/2003 bị công an thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử phạt hành chính, phạt 

tiền 750.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 01/4/2004 bị Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Hới xử phạt 06 tháng tù giam về tội  “Trộm cắp tài sản”, chấp 

hành án tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Bình đến ngày 01/9/2004 ra trại. Ngày 

15/6/2016 bị Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành 

chính, phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (chưa thi 

hành). Ngày 11/8/2016 bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xử phạt 06 tháng 

tù về tội Trộm cắp tài sản (chưa thi hành khoản bồi hoàn dân sự, chưa hết thời hiệu 

yêu cầu thi hành án). Ngày 30/8/2016 bị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch xử phạt 

09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 19/10/2016 Chánh án Tòa án nhân dân 

huyện Bố Trạch ra quyết định tổng hợp hình phạt buộc chấp hành hình phạt chung 
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15 tháng tù, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn đến ngày 20/6/2017 ra trại. Ngày 

18/12/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xử phạt 15 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, thi hành án tại Trại giam Đồng Sơn đến ngày 13/12/2018 ra trại 

về địa phương cho đến ngày phạm tội; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/12/2019 

cho tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đồng Hới, sau đó chuyển sang giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình. Có mặt  

 Trong vụ án còn có Bị hại chị Lê Thị Thanh H; Người có quyền lợi và nghĩa 

vụ liên quan chị Nguyễn Thị Diễm K, anh Nguyễn Quốc P, anh Nguyễn Hoài L 

nhưng không có kháng cáo, án sơ thẩm không bị kháng nghị nên Toà án không 

triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được xác định như sau: 

Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 22/12/2019, Nguyễn Hoàng H điều khiển xe mô 

tô hiệu Yamaha – Exciter, BKS 73B1-105.15 đi ngang qua nhà chị Lê Thị Thanh H 

ở số 08 đường Trương Xán, phường Nam Lý phát hiện cửa chính và cửa cổng đều 

mở. H đột nhập vào trong thấy 01 túi xách nữ treo trên tường phía sau cửa phòng 

ngủ, mở túi xách thấy có 01 cọc tiền, phía ngoài bọc giấy màu xanh, bên trong buộc 

dây cao su mệnh giá 500.000 đồng. H rút một phần bỏ vào túi áo khoác rồi điều 

khiển xe mô tô tẩu thoát theo hướng lên phường Bắc Nghĩa. Sau đó H dừng xe đếm 

số tiền trộm được tổng cộng 32.000.000 đồng. Số tiền có được H đã sửa xe mô tô 

và tiêu xài hết 5.200.000 đồng. 

Khoảng 0 giờ 00 phút ngày 23/12/2019, H về phòng trọ của bạn gái là 

Nguyễn Thị Diễm K ở ngõ 142 đường Lê Thành Đồng, Tổ dân phố 7, phường Hải 

Thành, thành phố Đồng Hới để ngủ. K đưa cho H 6.000.000 đồng nhờ gửi về quê 

cho gia đình, H cất số tiền 6.000.000 đồng vào túi áo khoác treo trong nhà tắm. Đến 

9 giờ cùng ngày thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đồng Hới 

khám xét khẩn cấp, thu giữ được tổng số tiền 32.800.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT – Công an TP Đồng Hới 

đã thu giữ 01 USB hình chữ Y màu xanh tím than, 01 xe mô tô hiệu Yamaha 

Exciter màu trắng đen, số khung PLCE5P710AY044393, số máy lắp biển kiểm 

soát giả BKS 73B1-105.15 mang tên Nguyễn Hoài L. Quá trình điều tra không xác 

định được nguồn gốc hợp pháp của xe. Theo kết quả tra cứu xe máy vật chứng của 

Phòng PC 01- Công an tỉnh Quảng Bình không có trong dữ liệu xe máy vật chứng. 

Thu giữ và trả lại cho chị Lê Thị Thanh H số tiền 26.800.000 đồng, trả lại 

cho chị Nguyễn Thị Diễm Kiều số tiền 6.000.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKSĐH-KT ngày 28 tháng 02 năm 2020, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng H ra trước 
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Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới để xét xử về tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại điểm g Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

Bản án số 09/2020/HSST, ngày 28 tháng 4 năm 2020  của Toà án nhân dân 

thành phố Đồng Hới quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng H phạm tội “Trộm 

cắp tài sản” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ Luật hình sự năm 2015 

Áp dụng  Điểm g khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự 2015; 

Xử phạt: Nguyễn Hoàng H 03 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày bắt tạm giam 23/12/2019. 

Án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, tuyên buộc bị cáo Nguyễn Hoàng H 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm; tuyên quyền kháng cáo 

của bị cáo, bị hại theo quy định của pháp luật.  

Trong hạn luật định, ngày 08 tháng 5 năm 2020, bị cáo Nguyễn Hoàng H 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

Tại phiên toà phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Hoàng H khai và thừa nhận hành vi 

phạm tội đúng như cáo trạng truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm, giữ nguyên 

kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Theo lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Hoàng H tại phiên tòa phúc thẩm 

phù hợp với chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn 

Hoàng H có đủ yếu tố cấu thành của tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bộ Luật hình sự năm 2015. Bản án số 09/2020/HSST, ngày 28 

tháng 4 năm 2020 của Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới quyết định tuyên bố bị 

cáo Nguyễn Hoàng H phạm tội: “Trộm cắp tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật.  

[1] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng H, Hội 

đồng xét xử thấy bị cáo nhận thức và biết được hành vi “Trộm cắp tài sản” là vi 

phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp hậu quả, thực hiện đến cùng hành vi trộm cắp 

tài sản của người khác với mục đích tiêu xài cá nhân. Hành vi của bị cáo đã trực 

tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị 

cáo H là người trưởng thành, có sức khỏe nhưng không chịu tu dưỡng, làm ăn 

lương thiện để trở thành người có ích cho xã hội; bị cáo có nhân thân rất xấu: Có 02 

tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 01 tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma 
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túy. Bản án sơ thẩm đã xem xét bị cáo Nguyễn Hoàng H có 02 tiền án về tội “ 

Trộm cắp tài sản” nên phải chịu tình tiết định định khung “Tái phạm nguy hiểm” 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015; Bản án sơ 

thẩm cũng xem xét cho bị cáo H có các tình tiết giảm nhẹ: bị cáo Nguyễn Hoàng H 

đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục hậu quả 

cho người bị hại nên được áp dụng các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 khi lượng hình đối với bị cáo là phù hợp. Bị cáo Nguyễn Hoàng H kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt, kèm theo đơn là Bản sao Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước hạng Ba của bố là ông Nguyễn Đình P và của mẹ là bà Hoàng 

Thị T, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 chưa được cấp sơ thẩm xem xét, do đó Hội đồng xét xử xét thấy có căn 

cứ chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để bị 

cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về lao động trở thành công dân 

có ích cho xã hội. 

[2] Về án phí hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng H: Bị cáo 

Nguyễn Hoàng H kháng cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm  

Các quyết định khác của án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng H không 

có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357, khoản 2 các 

điều 135,136 Bộ luật tố Tụng hình sự; Điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1, Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng H, sửa một phần bản án 

sơ thẩm, xử: 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173, các điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn 

Hoàng H, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng H 33 (ba mươi ba) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam từ ngày 23/12/2019. 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Hoàng H với thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 

tuyên án phúc thẩm (07/8/2020) để đảm bảo thi hành án. 

2,  Về án phí hình sự phúc thẩm: 

 Căn cứ Điều 135,136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết  số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội quy định mức thu án phí, lệ phí Toà án, bị cáo Nguyễn Hoàng H không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc 

thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (07/8/2020). 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;                 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Công an TP. Đồng Hới; (đã ký) 

- TAND TP. Đồng Hới; 

- Chi cục THADS TP. Đồng Hới; 

- Phòng HSNVCS CAQB (PV06);                                             Võ Bá Lưu 

- Sở Tư pháp tỉnh QB; 

- Bị cáo;          

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn THS, VP TAQB.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


